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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐẦU TƯ
1. Tên chủ cơ sở:
CÔNG TY CỔ PHẦN H2T THĂNG LONG
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ địa điểm sản xuất: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 
Ông: Nguyễn Văn Tuân


- Chức vụ:  Giám đốc
- Điện thoại: 0946601971 
- Sinh ngày: 30/06/1971


Quốc tịch: Việt Nam
- Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 001071002738
- Ngày cấp: 20/11/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106691815 đăng ký lần đầu ngày 14/11/2014 và thay đổi lần thứ 4 ngày 20  tháng 02  năm 2019 tại phòng đăng kí kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.
2. Tên cơ sở: 

Tên cơ sở: “Nhà hàng H2T lẩu cua sông, bắp bò – Công ty Cổ phần H2T Thăng Long”.
Nhà hàng H2T lẩu cua sông , bắp bò của Công ty Cổ phần H2T Thăng Long (sau đây gọi tắt là Nhà hàng) được xây dựng tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Nhà hàng có vị trí tại Lô đất CQ3, khu đấu giá xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội diện tích là 2534 m2 với mục đích sử dụng là văn phòng làm việc kết hợp thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày 1/7/2015 do UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số giấy chứng nhận: BS 762823. Vị trí tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp đất trống địa phương

- Phía Nam giáp đường TL23

- Phía Tây giáp đường Bờ Kênh

- Phía Đông giáp khu dân cư thôn Hậu Dưỡng
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Hình 1. Vị trí cơ sở

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): “Nhà hàng H2T lẩu cua sông , bắp bò của Công ty Cổ phần H2T Thăng Long” của có phát sinh bụi, khí thải phải xử lý, chất thải rắn nguy hại hơn 1.200 kg/năm, cơ sở thuộc dự án nhóm III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Nhà hàng H2T lẩu cua sông , bắp bò của Công ty Cổ phần H2T Thăng Long là nhà hàng nổi tiếng tại huyện Đông Anh với nhiều món ăn đồng quê và các món ăn ngon, đặc sản . Sản phẩm chính của nhà hàng là lẩu cua sông, bắp bò, các món ăn ngon chế biến từ các nguyên liệu tươi, ngon như gà nướng lu, thịt nướng hành, ...
- Công suất phục vụ khoảng: 100 mâm khách/ngày. 

- Số lượng công nhân viên : 50 người
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
3.2.1. Công nghệ sản xuất 
Quy trình chế biến và phục vụ tại Nhà hàng H2T lẩu cua sông, bắp bò của Công ty cổ phần H2T Thăng Long như sau:
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1. Nhập và kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thực phẩm


Sau khi nhập nguyên liệu, thực phẩm chế biến món ăn về cần phải kiểm tra rõ về chất lượng, số lượng, nguồn gốc xuất xứ theo quy định của nhà hàng. Trong đó, phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bằng một số cách để kiểm tra như quan sát bằng mắt thường, thông qua màu sắc, mùi và tình trạng bên ngoài của hàng hóa. Cụ thể, nguyên liệu và thực phẩm cần đảm bảo các yếu tố như sau:

- Thực phẩm sống đảm bảo độ tươi ngon nhất định, không có mùi và bị ôi thiu.
- Rau, củ, quả phải tươi, không bị héo, hư thối và thay đổi màu sắc.
- Các loại thực phẩm khô và gia vị phải đảm bảo rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ, còn trong hạn sử dụng, không bị ẩm mốc và hư hỏng.
- Các thực phẩm đông lạnh khi nhập phải còn độ lạnh nhất định, trong hạn sử dụng.
- Thực phẩm đóng hộp không bị méo mó, thay đổi hình dạng ban đầu và đảm bảo vẫn còn hạn sử dụng.

Sau khi các loại thực phẩm, nguyên liệu đảm bảo các tiêu chí trên, tiến hành mang vào khu vực chế biến và bảo quản theo đúng quy định của nhà hàng. Đối với hàng hóa không đạt yêu cầu, lập danh sách và biên bản trả lại nhà cung cấp.
2. Sơ chế nguyên liệu, thực phẩm chế biến món ăn


Nguyên liệu, thực phẩm sau quy trình kiểm tra chất lượng, số lượng, nguồn gốc sẽ được phân loại theo từng nhóm khác nhau. Sau đó sẽ được sơ chế và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của từng nhà hàng như sau:

- Thực phẩm sống: Sơ chế, rửa sạch và bảo quản ở từng nhiệt độ thích hợp trong các loại tủ chuyên dụng.
- Rau, củ, quả: Gọt vỏ, rửa sạch. Khử trùng và tẩy rửa vệ sinh bằng cách ngâm qua nước muối ở nồng độ thấp hoặc bằng máy chuyên dụng. Nếu chưa chế biến ngay, cho vào túi nilon để bảo quản.
- Với thực phẩm khô, gia vị, thực phẩm đông lạnh, đóng hộp cần phân loại và bảo quản ở từng vị trí khác nhau trong bộ phận bếp.
3. Chế biến thực phẩm
Dựa vào món ăn và số lượng mà khách hàng order, quy trình chế biến thực phẩm sẽ được thực hiện theo đúng quy trình là: Trưởng bộ phận bếp định lượng nguyên liệu, thực phẩm, thủ kho sẽ lấy đúng số định lượng này và chuyển về các bếp chính thực hiện chế biến món ăn theo chỉ đạo của bếp trưởng. Trong nhà bếp sẽ được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Khu vực chế biến thực phẩm sống, chín, khu vực làm bánh và chế biến salad.
4. Bảo quản thực phẩm, món ăn
Những cách bảo quản món ăn đã chế biến xong như: Dùng thiết bị bảo quản chuyên dụng giữ nóng thức ăn, bọc màng thực phẩm,... Đến giờ phục vụ khách hàng sẽ được phân chia tùy vào suất ăn để phục vụ khách hàng.
Khi bảo quản các thực phẩm tại bếp cần dán tem mác để nắm được thời hạn sử dụng. Các thực phẩm sống và chín được bảo quản riêng biệt, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh bộ phận bếp, kiểm tra hoạt động các thiết bị bếp theo định kỳ, đảm bảo mang đến những món ăn chất lượng cho khách hàng.
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Hình 2: Quy trình sản xuất
Bước 1: Chuẩn bị trước giờ phục vụ
– Giai đoạn này được thực hiện trước khi khách đến nhà hàng. Để chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách ăn uống thì nhân viên phục vụ phải có list các công việc cần làm trong quá trình phục vụ khách theo một trình tự đã xác định. Mỗi thực đơn của khách hàng khác nhau sẽ có tính chất, đối tượng, thời gian và số lượng khách khác nhau, việc cần phải có list các công việc như vậy để tránh được việc bỏ sót các công việc trong quá trình phục vụ khách.

– Với bước này nhân viên phục vụ cần chuẩn bị các nội dung công việc cơ bản như: Trang phục cá nhân, vệ sinh phòng ăn, trang thiết bị dụng cụ trong nhà hàng phục vụ trực tiếp bữa ăn, kiểm tra bàn ghế, kê xếp bàn ghế theo yêu cầu của từng loại tiệc và yêu cầu của khách đảm bảo thẩm mỹ thuận tiện cho khách và người phục vụ. Kiểm tra thực đơn và phối hợp với bộ phận bếp chuẩn bị đồ ăn theo thực đơn đảm bảo về thời gian phục vụ hợp với bộ phận bar để chuẩn bị đồ uống trong bữa ăn….. Để tránh các thiếu sót xảy ra, sau khi chuẩn bị theo list công việc đã được liệt kê nhân viên phục vụ cần kiểm tra lại trước giờ khách đến và sẵn sàng đứng và vị trí phục vụ.

– Bước chuẩn bị trước giờ phục vụ khách trong dịch vụ nhà hàng và ăn uống có ý nghĩa quan trọng và tác động trực tiếp đến quá trình phục vụ khách trong bữa ăn. Nếu bước chuẩn bị  này được thực hiện kỹ lưỡng  thì quá trinh phục vụ khách trong bữa ăn sẽ được tốt hơn và gân ấn tượng tốt với khách hàng về dịch vụ phục vụ.

Bước 2: Đón dẫn khách và xếp chỗ ngồi cho khách
Trong ngành dịch vụ nhà hàng và ăn uống khi phục vụ khách ăn tại nhà hàng sẽ có nhiều giai đoạn phục vụ khác nhau, mỗi giai đoạn do một cá nhân được chuyên biệt hóa thực hiện. Tại bước đón dẫn khách và xếp chỗ ngồi cho khách sẽ do nhân viên đón tiếp của bộ phận bàn đảm nhận.

Đến giờ ăn theo lịch đặt của khách nhân viên sẽ đứng ở ngoài phòng ăn với trang phục và tư thế chuyên nghiệp và lịch sự và thực hiện việc đón khách ban đầu đầy đủ theo trình tự sau:

1. Chào đón khách.: Đây là bước quan trọng gây ấn tượng và thiện cảm với khách về sử dụng dịch vụ nhà hàng và ăn uống, do vậy nhân viên đón tiếp phải chào khách với nụ cười nồng ấm dễ mến và có thái độ tôn trọng. Đặc biệt nhân viên đón tiếp bằng nhiều cách khác nhau nên biết hoặc nhớ tên khách hàng – khách hàng luôn muốn được gọi tên đích danh của mình để tạo sự gần gũi, thân thiện và thể hiện sự quan tâm chu đáo với khách hàng suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

2. Tìm hiểu nhu cầu của khách và giới thiệu: Với bước này nhân viên đón tiếp cần biết hoặc khai thác nhu cầu của từng đối tượng  khách hàng đặt trước hay chưa đặt trước. Đồng thời chủ động giới thiệu quan cảnh phòng ăn và các món ăn trong nhà hàng có thể phục vụ khách , đồng thời trả lời một cách hợp lý và chính xác đối với các câu hỏi mà khách đưa ra.

3.  Dẫn khách vào chỗ ngồi: Khi dẫn khách vào chỗ ngồi nhân viên đón tiếp phải xử lý nhanh mọi tình huống; nếu là khách đặt trước thì sẽ dẫn khách đến đúng bà đã đặt; nếu khách chưa đặt trước thì nhân viên dẫn khách phải quan sát số bàn trống, xác định số lượng người phù hợp để điều chỉnh vị trí bàn ngồi phù hợp với tình trạng bàn trống hiện có, phối hợp với các bộ phận khác trong nhà hàng để xử lý nhanh nhất tránh để khách đợi lâu; nếu trường hợp hết bàn thì cách tốt nhất nên xin lỗi khách, hẹn một dịp khách hoặc giới thiệu đến các nhà hàng kế bên (nếu có) để khách vui vẻ ra về.

4. Giới thiệu nhân viên trực bàn với khách: Đây là giai đoạn cuối cùng của nhân viên đón khách. Khi khách đã ngồi ổn định nhân viên đón tiếp giới thiệu với khách về nhân viên trực tiếp phục vụ và nên giới thiệu cả tên người phục vụ để tạo sự gần gũi với khách.

Bước 3: Giới thiệu thực đơn và tiếp nhận yêu cầu
Ở bước này đòi hỏi người nhân viên phục vụ phải có sự hiểu biết sâu và thông thạo về các loại thực đơn của nhà hàng. Chuyển thực đơn cho khách hàng chọn món, nếu số lượng khách đông có thể đưa thực đơn cho nhiều khách cùng chọn. Một điểm lưu ý trong bước này là khi đưa thực đơn lựa chọn món cho khách thì người phục vụ nên đưa cho phụ nữ trước và giới thiệu về các món ăn chính trong ngày và các hình thức khuyến mãi, mức giá…. Người phục vụ nên để cho khách một vài phút suy nghĩ khi chọn món.

Để tiếp nhận yêu cầu một cách đầy đủ không đẻ bỏ sót các yêu cầu của khách, người phục vụ cần chuẩn bị phiếu yêu cầu đã được in sẵn có đầy đủ thông tin cần thiết của phiếu yêu cầu đặt món. Ghi rõ yêu cầu của khách về các món trong thực đơn như loại món, số lượng, yêu cầu đối với từng món…….Sau khi ghi xong người phục vụ cần nhắc lại yêu cầu của khách một lần nữa để khẳng định một lần cho khách xác định là đúng.

Trong kinh doanh ngành dịch vụ nhà hàng và ăn uống tiếp nhận yêu cầu của khách là bước bán hàng quan trọng. Vì vậy, đòi hỏi nhân viên phục vụ bàn phải có nghệ thuật khéo léo để giới thiệu, gợi ý, tư vấn và hỗ trợ khách trong quá trình lựa chọn thực đơn phù hợp với sở thích và khả năng tài chính để khách hàng nhanh chóng chốt đơn yêu cầu và nhà hàng tăng doanh thu.

Bước 4: Chuyển các yêu cầu của khách cho các bộ phận có liên quan
Sau khi chốt thực đơn với khách hàng tổ trưởng bàn hoặc người quản lý nhà hàng chuyển phiếu cho bộ phận thu ngân,bếp, bar và các bộ phận liên quan để cùng thực hiện. Đặc biệt chú ý trong bước này phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 bộ phận trong nhà hàng Bàn – Bếp – Bar.

Khi chuyển yêu cầu cần xác định thứ t các món ăn và cân nhắc thời gian chế biến đối với từng món ăn tránh để cho khách chờ đợi lâu. Trong thời gian khách chờ đợi món ăn nhân viên phục vụ có thể giới thiệu thêm các loại đồ uống phụ trước khi món ăn được mang lên

Bước 5: nhận món ăn theo thực đơn từ các bộ phận
Khi nhận món ăn và đồ uống từ bộ phận bếp và bar, nhân viên phục vụ phải kiểm tra chủng loại, số lượng, định lượng và các yêu cầu cần thiết về màu sắc, mùi vị, trạng thái của các món ăn khi khách trao đổi trong quá trình chọn món. Tối kỵ việc nhầm món ăn và đồ uống đối với khách điều này thể hiện không chuyên nghiệp và không cẩn thận trong quá trình phục vụ khách. Nếu có sai sót thì xin lỗi khách và nhanh chóng điều chỉnh đảm bảo sự hấp dẫn của món ăn và đáp ứng mong đợi của khách hàng

Bước 6: Phục vụ khách ăn uống
Đây là khâu quan trọng trong phục vụ, vì đây là khoảng thời gian nhân viên phục vụ tiếp xúc với khách nhiều nhất. Nhân viên phục vụ phải điều chỉnh lại từ trang trí bàn ăn, cất bỏ đồ dùng không cần thiết đến bổ sung những dụng cụ thích hợp với món ăn khách vừa gọi.

Quy trình phục vụ ăn tại bàn cho khách lần lượt từ khai vị đến món chính và sau cùng là tráng miệng. Ở qúa trình này thông qua các thao tác phục vụ sẽ thể hiện rõ kỹ năng nghề của nhân viên phục vụ. Do vậy đòi hỏi nhân viên phục vụ phải có tay nghề cao, thao tác thành thạo, thuần thục cũng như xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình phục vụ tại bàn. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ nhà hàng và ăn uống đều quan tâm phát triển đội ngũ phục vụ bàn – bộ phận xương sống quyết định sự quay trở lại hay ra đi của khách và quyết định đến hoạt động doanh thu của doanh nghiệp.

Bước 7: Thanh toán và xin ý kiến khách
Khi nhận tín hiệu thanh toán bữa ăn từ khách và không có yêu cầu gì thêm nhân viên phục vụ thực hiện việc thanh toán cho khách. Khi nhận hóa đơn thanh toán từ bộ phận thu ngân nhân viên phục vụ phải kiểm tra cẩn thận các sản phẩm khách đã dùng trong bữa ăn và tính toán lại phiếu thanh toán một lần nữa trước khi đưa cho khách.

Một lưu ý mang tính nghệ thuật phục vụ bàn là người phục vụ có những nhận biết khi nào khách sẵn sàng thanh toán và ai sẽ là người thanh toán để tiến gần đến họ để thực hiện việc thanh toán và không quên lời cảm ơn khách hàng sau khi họ thanh toán xong.

Sau khi thanh toán xong với khách nhân viên phục vụ không quên việc xin ý kiến khách hàng về bữa ăn vừa được phục vụ như: chất lượng món ăn, cách thức tổ chức, thái độ phục vụ các tiện nghi, tiện ích của nhà hàng  để rút kinh nghiệm và nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng và ăn uống của nhà hàng khách sạn.

Bước 8: Tiễn khách
Không chỉ gây ấn tượng khi đón khách mà nhân viên phục vụ còn nên gây thiện cảm, tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng thậm trí tạo ra sự thấu hiểu, thân quen với khách hàng sau bữa ăn. Việc tiến khách với tâm thế như vậy sẽ tạo cơ hội cho khách sớm quay trở lại nhà hàng sử dụng các dịch vụ trong lần tiếp theo. Đây là cơ sở để tăng lượng khách tiềm năng của nhà hàng và tạo ra doanh thu lớn.

Bước 9: Thu dọn
Để đảm bảo bàn ăn được vận hành hết công suất và khép kín quá trình phục vụ khách thì ngay sau khi tiễn khách nhân viên phục vụ bàn phải tiến hành dọn bàn càng nhanh càng tốt và tuân thủ theo trình tự đã được quy định. Khi làm tốt bước này sẽ tạo ấn tượng tốt cho các khách hàng đang chờ đợi có bàn ăn tại nhà hàng đồng thời là cơ sở để thúc đẩy việc bán hàng và tăng doanh thu cho nhà hàng khách sạn.v

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ sở
Quy trình nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên liệu được lựa chọn kĩ càng, đảm bảo tươi, ngon và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị hiếu người tiêu dùng.
3.3. Sản phẩm của cơ sở
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Hình 4: Các sản phẩm của cơ sở

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

Bảng 1-8: Danh mục thiết bị sử dụng chính của Cơ sở
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Nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất

Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động kinh doanh của cơ sở là các thực phẩm tươi nhập theo từng ngày và phụ thuộc vào số lượng khách. Theo tính toán sơ bộ tình hình kinh doanh gần đây, thì khối lượng nguyên liệu đầu vào của Cơ sở như sau:

	1. Cua sông: 100kg/ngày

2. Thịt bò: 30kg/ngày

3. Thịt lợn: 60kg/ngày

4. Gà: 100 con/ngày

5. Rau ăn lẩu: 150kg/ngày

6. Rau gia vị: 40kg/ngày


	1. Muối : 50kg/ngày

2. Mắm: 10 lít/ngày

3. Gia vị khác: 50kg/ngày



Nhu cầu sử dụng điện, nước của Công ty

-  Nhu cầu về tiêu thụ điện

- Nguồn cung cấp điện cho Cơ sở cũng chính là nguồn điện lưới quốc gia cấp vào cơ sở, từ Điện lực Đông Anh với nhu cầu sử dụng tháng 09/2024 là 36.240 kWh, lượng điện tiêu thụ tháng 10/2024 là 33.120 kWh.
- Nhu cầu về sử dụng nước 

Nhu cầu nước phục vụ cho hoạt động của Cơ sở (chủ yếu là để sử dụng cho nấu ăn, sinh hoạt, vệ sinh cơ sở), được cấp bởi Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nộ với lượng nước cấp trung bình là 13.6 m3/ngày đêm (tương đương 409 m3/tháng).  Cơ cấu sử dụng nước như sau: 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của cán bộ, nhân viên được tính toán dựa trên định mức sử dụng nước là 60 lít/người/ngày: 60 x 30 người = 1800 lít/ngày, tương đương với 1,8 m3/ngày, khoảng 54 m3/tháng

+ Nhu cầu sử dụng nước nấu ăn theo thực tế khoảng 9000 – 10.000 lít/ngày, tương đương với 270-300 m3/tháng

+ Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động vệ sinh của khách hàng và nhân viên cơ sở, nước lau rửa sàn là 1.5-2,0 m3/ngày, tương đương khoảng 45-60 m3/tháng.

+Nguồn cung cấp: Nước cấp từ Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội.
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở
Công ty Cổ phần H2T Thăng Long có địa chỉ tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim chung, huyện Đông Anh với tổng diện tích 2534 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số BS 762823 bởi Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội năm 2015.  Được chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình Văn phòng làm việc kết hợp dịch vụ thương mại theo Giấy phép xây dựng số 59/2016/GPXD ngày 30/6/2016 và giấy phép xây dựng điều chỉnh số 13/2007/ĐC-GPXD ngày 25/01/2017 của UBND huyện Đông Anh. Công ty đã xây dựng các hạng mục công trình để phục vụ cho hoạt động cơ sở với diện tích cụ thể như sau:
Bảng 1.1. Các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Diện tích

	I
	Tầng 1
	m2
	820

	1
	Hội trường 1 sức chứa 50 bàn ăn
	
	

	2
	Hội trường 2 sức chứa 50 bàn ăn
	
	

	3
	Nhà bếp
	
	

	4
	Quầy thu ngân
	
	

	5
	Khu vệ sinh
	
	

	6
	Lối đi và sảnh
	
	

	II
	Tầng 2
	m2
	820

	1
	Hội trường sức chứa 50 bàn ăn
	
	

	2
	06 phòng riêng với quy mô từ 3-10 bàn ăn
	
	

	3
	Khu vệ sinh
	
	

	4
	Lối đi chung và sảnh
	
	

	III
	Tầng 3
	m2
	820

	1
	Hội trường sức chứa 20 mâm
	
	

	2
	4 phòng nhỏ
	
	

	3
	Khối văn phòng và lối đi chung
	
	


Nhà hàng lẩu cua sông H2T có diện tích xây dựng 820 m2 với kết cấu 3 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 1933,2 m2 được thiết kế theo phong cách hiện đại, đáp ứng.

Các hạng mục được bố trí trên mặt bằng cùng với các diện tích sân, đường giao thông, cây xanh …đảm bảo các tiêu chuẩn về chỉ số chiếm đất, chỉ số xây dựng và các yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy. Hình thức kiến trúc đơn giản kết hợp với công trình đã có, mang tính chất công nghiệp và cảnh quan chung của toàn khu.
* Nguồn nước cấp được lấy từ giếng khoan cấp cho hoạt động sản xuất.

+ Vị trí lấy nước phải đảm bảo sao cho đường ống đi ngắn nhất, thuận tiện khi bảo dưỡng và sửa chữa. Chỗ đường ống dẫn vào nhà nối với đường ống dẫn cấp nước ngoài nhà nên bố trí cho van khóa, van 1 chiều.


+ Phương án cấp nước: Nước được bơm lên tec trên cao được cấp cho các thiết bị dùng nước trong công trình thông qua hệ thống đường ống dẫn nước. Nước do Nhà máy nước sạch số 2 cấp.
5.2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

  * Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 
Sơ đồ thu gom xử lý nước thải của Cơ sở được thể hiện như sau:

Hình 6. Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở

+  Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của cán bộ, công nhân được thu gom qua hệ thống ống dẫn về 02 bể phốt 03 ngăn sau khu nhà bếp, có thể tích là 3m3/bể. Nước thải sau khi qua bể tự hoại được chảy ra vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của cơ sở với công suất 10 m3/ngày đêm.

[image: image10]
Hình 3-2: Cấu tạo của bể xử lý nước thải sản xuất 3 ngăn
Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại cơ sở sẽ được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của cơ sở .

Điểm xả nước thải của công ty: 
Tọa độ điểm xả thải X(m): 2342321
Y(m): 0586814
* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

- Mạng lưới cống thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở được đặt chìm cạnh đường giao thông, song song với khu nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn trên sân được thu qua rãnh đậy đan B300, đổ vào tuyến ống bê tông cốt thép D600, qua hố ga lắng cặn có kích thước kỹ thuật theo yêu cầu sau đó theo ống dẫn đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực.

* Công trình xử lý bụi, khí thải:

Nguồn phát sinh khí thải từ hoạt động của Cơ sở gồm có:

- Từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện như ô tô, xe máy của cán bộ công nhân viên ra vào làm việc

- Từ hoạt động sản xuất: khí thải và mùi từ hoạt động nấu ăn.

Tác động của các phương tiện giao thông vận tải


Trong quá trình hoạt động, số lượng các phương tiện giao thông của công nhân viên, khách hàng đi lại trong khu vực sẽ là những nguồn gây tác động đến môi trường không khí. Các phương tiện giao thông bao gồm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, khách hàng ra vào Cơ sở và phương tiện đi lại hàng ngày của các cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

Tác động của quá trình hoạt động sản xuất



Mùi, khí thải từ hoạt động nấu ăn
* Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn, CTNH:
· Chất thải rắn sinh hoạt thông thường:

Thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh tại Cơ sở chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Bao gồm các nguồn sau:
- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cán bộ công nhân viên làm việc trong Cơ sở bao gồm: các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa…), giấy phế thải, các loại phế thải từ văn phòng, thức ăn thừa.

 Chất thải rắn sinh hoạt

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 2800 kg/tháng.

· Chất thải nguy hại: 
Quá trình hoạt động sản xuất tại Cơ sở phát sinh rất ít rác thải nguy hại chủ yếu:

- Từ khu vực sinh hoạt văn phòng, gồm: Bóng đèn huỳnh quang cháy, Hộp mực in thải có thành phần nguy hại;

Các loại chất thải nguy hại này nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định  sẽ là nguồn phát tán chát ô nhiễm, chất độc hại vào môi trường. Với điều kiện không khí nóng ẩm sẽ bốc hơi làm ô nhiễm môi trường không khí, khi kèm theo mưa rỉ rác của chúng sẽ làm ô nhiễm môi trường nước ngầm và nguồn nước mặt trong vùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái thủy sinh và môi trường sống của người dân trong khu vực.

5.3. Nhu cầu về lao động
Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở
	TT
	Nhu cầu lao động
	Số lượng (người)

	1
	Ban giám đốc
	2

	2
	Kế toán, hành chính- văn phòng
	4

	3
	Công nhân sản xuất, lái xe, cấp dưỡng, bảo vệ
	44

	Tổng cộng
	50


Nguồn: Cơ sở cung cấp.

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Sự phù hợp của cơ sở đối với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực cơ sở:

- Tại địa bàn huyện Đông Anh, hệ thống giao thông hạ tầng phát triển đồng bộ, liền kề các tuyến đường huyết mạch của thành phố như quốc lộ 3, cao tốc Nhật Tân – Nội Bài đây sẽ là điều kiện thuận lợi trong quá trình vận hành hoạt động cơ sở.

 - Cơ sở nằm trong quy hoạch chung xây dựng huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đến 2030; 

- Dự án phù hợp với quy hoạch chung của xã Kim Chung.

2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải
Hệ thống thoát nước của cơ sở là hệ thống được xây kín bằng các hố ga đúc sẵn, có nắp đậy nên việc ảnh hưởng đến mỹ quan và cảnh quan khu vực là không xảy ra. Mặt khác, nước thải của cơ sở sau khi được xử lý sơ bộ bằng HTXL sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực và được xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải ra môi trường..

Nước thải của cơ sở khi xả thải của khu vực sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy của nguồn nước tiếp nhận, cụ thể như sau:

+ Tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy cống tiếp nhận nước thải;

+ Tăng khả năng bồi lắng trong cống thoát nước do phân hủy chất hữu cơ tạo thành bùn hoạt tính;

Tuy nhiên, với lượng nước thải của cơ sở ít nên nước thải sau khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ ít làm thay đổi dòng chảy cũng như khả năng thoát nước chung của khu vực này.

- Khả năng tiêu thoát: Do ở đây địa hình cao và được tính toán thiết kế nên không xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa. Do đó không có hiện tượng nước thải gây tắc ứ trên đường, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Khả năng ngập úng, tắc nghẽn, ô nhiễm, ô nhiễm:  Tất cả các nguồn thải đổ ra hệ thống thoát nước chung của khu vực đều đã được xử lý đạt chuẩn, các đường ống thoát nước thải, nước mưa đều được kiểm tra thường xuyên đảm bảo không gây tình trạng tắc nghẽn, ô nhiễm

→ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng tiếp nhận nước thải của khu vực..

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
1.1. Thu gom thoát nước mưa

- Mạng lưới cống thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở được đặt chìm cạnh đường giao thông, song song với khu nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn trên sân được thu qua rãnh đậy đan B300, đổ vào tuyến ống bê tông cốt thép D600, qua hố ga lắng cặn có kích thước kỹ thuật theo yêu cầu sau ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
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Hình 7. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa
1.2. Thu gom, thoát nước thải
+ Nước thải sinh hoạt của nhà vệ sinh của cán bộ, công nhân được thu gom qua hệ thống ống dẫn, đưa về 02 bể phốt 03 ngăn sau khu nhà bếp, có thể tích là 3m3/bể. Nước thải sau khi qua bể tự hoại được xử lý tại HTXL nước thải công suất 10 m3/ngày đêm..  

Nước thải phát sinh từ bể phốt được tập trung vào đường ống dẫn nước thải riêng rồi đi xuống bể phốt. Nước thải từ quá trình nấu ăn, nhà bếp được dẫn bằng đường ống riêng sau đó được xử lý qua bể tách dầu mỡ trước khi chảy vào hố gom. Nước thải sau khi về hố gom được bơm lên bể điều hòa của trạm xử lý. Nước thải được dẫn về trạm xử lý đạt yêu theo tiêu chuẩn mới được xả thải ra môi trường.

- Tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở như sau:

Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở trung bình khoảng 8 m3/ngày.đêm.
Xác định điểm đấu nối xả nước thải của cơ sở với hệ thống thoát nước chung của khu vực: 
Tọa độ điểm xả thải X(m): 2342321
Y(m): 0586814
1.3. Xử lý nước thải
Với tổng lượng nước thải phát sinh trung bình là 8 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, Công ty đã tiến hành xây dựng bể phốt đặt dưới các khu nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. Sau  khi xử  lý qua bể phốt nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của đơn vị.
Nguyên lý xử lý của bể phốt 3 ngăn:

[image: image11.wmf]
Hình 8. Cấu tạo bể phốt 3 ngăn
1- Ống dẫn nước thải vào bể     
3- Nắp thăm (để hút cặn)

2- Ống thông hơi                        
4- Ống dẫn nước ra

Bể xử lý sơ bộ dạng bể tự hoại 3 ngăn được xây dựng bằng bê tông gạch ngầm dưới đất; là công trình xử lý nước thải bậc một (xử lý sơ bộ) đồng thời thực hiện hai chức năng chính là lắng nước thải và lên men cặn lắng. Nước thải đi qua ngăn thứ nhất phần lớn cặn sẽ được lắng xuống và phân hủy kỵ khí. Sau đó nước thải qua ngăn thứ 2, tại đây các cặn lơ lửng tiếp tục phân hủy kỵ khí dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan không độc. Nước thải qua ngăn thứ 3 vẫn còn chứa nhiều hợp chất hữu cơ do đó cần phải lưu thêm thời gian để phân hủy tiếp. Cặn lắng trong bể chừng 3 - 6 tháng sẽ hợp đồng với Công ty dịch vụ môi trường có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý đúng theo quy định.

Bể xử lý sơ bộ dạng bể tự hoại 3 ngăn được thiết kế và xây dựng đúng cho phép đạt hiệu suất lắng cặn trung bình 50 - 70% theo cặn lơ lửng (TSS) và 25 - 45% theo chất hữu cơ (BOD và COD). Các mầm bệnh có trong phân cũng được loại bỏ một phần trong bể tự hoại, chủ yếu nhờ cơ chế hấp phụ lên cặn và lắng xuống, hoặc chết đi do thời gian lưu bùn và nước trong bể lớn, do môi trường sống không thích hợp. Cũng chính vì vậy, trong phân bùn bể tự hoại chứa một lượng rất lớn các mầm bệnh có nguồn gốc từ phân và cần được thu gom lưu giữ, vận chuyển, xử lý đúng quy cách. Sau đó toàn bộ lượng nước thải được thu gom xử lý tại HTXL công suất 10 m3/ngày đêm công nghệ bể sinh học kết hợp lắng lọc có sử dụng hợp chất trợ lắng như sau:
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Thuyết minh công nghệ:

Thuyết minh dây chuyền công nghệ
Bể gom

 Nước thải thông qua hệ thống thu gom chảy bể gom của hệ thống xử lý. Tại bể này đặt 02 bơm chìm hoạt động luân phiên theo chu trình và mức nước vận chuyển nước thải đến trạm xử lý nước thải, đồng thời tại đây lắp đặt rọ chắn rác để tách các thành phần cặn, rác, một cách tự động để tránh làm nghẹt bơm, phá hủy bơm và giảm các thành phần chất ô nhiễm đầu vào.
Bể điều hòa 

 Bể điều hòa là nơi tập Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải, đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục, ổn định, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Một số ưu điểm của việc thiết kế bể điều hòa như là: 

· Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể xử lý phía sau, giảm kích thước các công trình xử lý phía sau.

· Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao. 

· Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau.

· Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì. 

Tại bể này, việc lắp đặt hai bơm chìm (hoạt động luân phiên) giúp bơm nước thải vào cụm xử lý thiếu khí. Ngoài ra còn có hệ thống đĩa phân phối khí thô đặt trong bể để đảo trộn dòng nước thải tránh xảy ra hiện tượng yếm khí trong nước thải.
Bể Thiếu khí (Anoxic)

Bể thiếu khí là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P nên quá trình nitrat hóa và photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây. 

+) Quá trình Nitrat hóa:

Nitơ tồn tại chủ yếu ở dạng Nitrat, tại bể này, dưới tác dụng của bùn hoạt tính cùng với lượng khí được sục vừa đủ, nitrat sẽ được khử về dạng nitrit và thành Nitơ tự do thoát ra ngoài không khí. 

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3- thành nitơ dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử Nitơ liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy. Trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/L (điều kiện thiếu khí) 

C10H19O3N + 10NO3-   =>    5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+ 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 g N-NO3-/g MLVSS.ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ khử tơ càng lớn. 

+) Quá trình Photphorit hóa:

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Quá trình photphoril hóa được thể hiện như phương trình sau: 


       PO4-3     =>        Microorganism                (PO4-3) salt   =>  sludge

Mỗi bể thiếu khí đựơc lắp đặt bốn máy khuấy chìm được sử dụng để đảo trộn nước thải, tránh xảy ra hiện tượng yếm khí trong bể, tạo ra môi trường thích hợp cho hệ thống vi sinh vật thiếu khí phát triển. Máy khuấy chìm đảm bảo các phân tử vẫn được phân bố đều trong nước thải và bùn,  ngăn chặn việc lắng đọng trầm tích và hỗ trợ các quy trình xử lý. Mục đích là để hệ vi sinh vật sử dụng nguồn oxy nội tại để sinh sôi và phát triển. Và nhờ chính hệ thống vi sinh vật thiếu khí đó mà nước thải có hàm lượng Nito và photpho cao sẽ được xử lý đến nồng độ thích hợp trước khi xả thải ra môi trường.

Để xử lý được Nito đòi hỏi phải có nguồn Cacbon để tổng hợp tế bào, do nước thải đã được nitrat hóa thường chứa ít vật chất chứa Cacbon nên đòi hòi phải bổ sung thêm nguồn Cacbon từ ngoài vào. Bởi vậy hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt thêm hệ châm dinh dưỡng, bổ sung Cacbon vào quá trình thiếu khí nhằm đạt được tỷ lệ cân bằng C/N tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình xử lý Nito trong bể thiếu khí.

Bể Hiếu khí (Oxic)

Nguyên tắc của công nghệ xử lý hiếu khí là sử dụng các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải có đầy đủ oxy hòa tan ở nhiệt độ, pH… thích hợp. Quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí có thể mô tả bằng sơ đồ: 

(CHO)n + O2  ( CO2  +  H2O + NH4+  + H2S + Tế bào vi sinh vật  +... aH

Trong điều kiện hiếu khí NH4+ và H2S bị phân hủy nhờ quá trình nitrat hóa, sunfat hóa bởi vi sinh vật tự dưỡng:

NH4+  + O2  (  NO3-  + 2H+ + H2O + aH

H2S + 2O2 ( SO42-  + 2H+  + aH

Hoạt động của vi sinh vật hiếu khí bao gồm quá trình dinh dưỡng: vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng kim loại để xây dựng tế bào mới tăng sinh khối và sinh sản. Quá trình phân hủy: vi sinh vật oxy hóa các chất hữu có hòa tan hoặc ở dạng các hạt keo phân tán nhỏ thành nước và CO2 hoặc tạo ra các chất khí khác. 

Nước thải từ thiếu khí tự chảy vào bể hiếu khí, tại đây các vi sinh hiếu khí sẽ phân giải các chất ô nhiễm tạo thành khí cacbonic, nước và sinh khối mới. 
Tại bể hiếu khí nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải giá thể MBBR được bổ sung vào bể này nhằm tạo môi trường cho sinh vật dính bám và phát triển. Lượng oxy cung cấp cho vi sinh hoạt động và phát triển được lấy từ hệ thống ống phân phối khí tinh thông qua các máy thổi khí.
Ngoài ra tại cuối bể hiếu khí lắp đặt hai bơm chìm hoạt động luân phiên để tuần hoàn nước thải về bể anoxic, kéo dài quá trình khử nitrat tăng hiệu quả xử lý N trong nước thải.

Bể Lắng sinh học

Nước sau bể hiếu khí tự chảy tràn vào bể lắng. Quá trình lắng là quá trình tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trong lực lên hạt lơ lửng có tỉ trọng năng hơn tỉ trọng nước. Ngoài ra, trong bể lắng, các thành váng nổi có tỉ trọng nhẹ hơn nước nổi trên bề mặt cũng được tách ra khỏi nước thải. Nước sạch sẽ được thu bên trên nhờ máng thu nước sạch, bùn sẽ lắng xuống dưới đáy.
Nước thải được dẫn qua đường ống vào. Sau đó theo đường ống trung tâm sẽ đưa nước vào bể lắng, đi xuống dưới theo ống trung tâm. Tiếp theo đi ra khỏi ống trung tâm và đi vào hình vành khăn giữa ống và thành bể. Nước chảy từ dưới lên trên vào các rãnh chảy tràn. Quá trình lắng cặn sẽ diễn ra theo dòng đi lên và vận tốc nước vào khoảng 0,5-0,6m/s
Để tăng hiệu quả lắng và thu bùn, bể lắng được bố trí thêm hệ thống gạt bùn tự động trong đó  các bộ phận gạt váng, gạt bùn được bố trí trên trục trung tâm. Trục trung tâm được cố định tại tâm bể và xoay tròn. Việc bố trí động cơ dẫn động thiết bị tại tâm bể lắng ưu điểm giúp hệ thống đơn giản về cả kết cấu cơ khí và đơn giản cho việc bố trí hệ thống cung cấp điện điều khiển thiết bị.

Một phần bùn bể lắng được bơm tuần hoàn về đầu bể thiếu khí vừa tránh xảy ra hiện tượng yếm khí dưới đáy bể vừa bổ sung thêm vi sinh cho quá trình anoxic. Bùn dư đưa về bể chứa bùn và sẽ được xe hút bùn định kỳ thu gom và xử lý. 
Ống khử trùng
Trước khi được chảy tràn ra hệ thống thoát nước, chất khử trùng (Clorin B) sẽ được châm vào bể nhằm tiêu diệt coliform và các vi sinh gây bệnh khác trước khi ra khỏi môi trường. 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, đáp ứng đủ điều kiện xả vào hồ sinh học hoặc xả ra nguồn tiếp nhận khác.
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
- Biện pháp thân thiện môi trường được áp dụng như:

Trồng cây xanh: cây sẽ được trồng xung quanh khu vực Cơ sở, cải thiện cảnh quan và điều hòa vi khí hậu, giảm thiểu ồn, lá cây có khả năng hấp phụ bụi làm giảm ảnh hưởng của bụi đến môi trường. Hiện xung quanh Cơ sở được trồng cỏ, cây xanh. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục quy hoạch để trồng bổ sung cây xanh xung quanh Cơ sở sản xuất nhằm đảm bảo tỷ lệ cây xanh/tổng diện tích xây dựng của Cơ sở đạt tối thiểu 15%.


Vệ sinh công nghiệp: Công ty sẽ quy định vệ sinh nhà xưởng, đường nội bộ hàng ngày và tổng vệ sinh hàng tuần vào chiều thứ 7 tạo cảnh quan sạch đẹp cho Cơ sở, giảm thiểu phát tán bụi vào môi trường không khí và giảm thiểu lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước qua con đường nước chảy tràn bề mặt.
2.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở hàng ngày phát sinh ra bụi và các hơi khí độc như CO, SO2, NO2,… Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường cho khu vực, Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau:   
- Cơ sở tưới nước làm ẩm đường giao thông, nhất là vào những ngày khô hanh. Thường xuyên vệ sinh đường giao thông trong khu vực cơ sở.

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL sản xuất, sản phẩm hợp lý.

- Tất cả các xe tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường.

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Rác thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ: hoạt động nấu ăn, văn phòng và các loại thức ăn thừa, sản phẩm loại bỏ của hoạt động nhà hàng. Ước tính, lượng CTR sinh hoạt bình quân là 100kg/ngày.
Loại chất thải này chủ yếu là rác thải hữu cơ từ hoạt động nấu ăn và hoạt động của nhà hàng.

Một số ít là từ khu vực văn phòng giấy in, giấy photo hỏng, bao bì nilon, chai lọ đựng đồ ăn thải bỏ hàng ngày... 

Chất thải sinh hoạt có chứa các thành phần hữu cơ cao, là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi muỗi,… Đây là vật trung gian gây bệnh cho người và có thể phát triển thành dịch. 

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần dễ phân hủy sinh học, cùng với điều kiện khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm cao nên sau một thời gian ngắn chúng sẽ bị phân hủy kị khí hay hiếu khí, sinh ra các khí như CO, CO2, CH4, H2S, NH3,… gây mùi hôi.

Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý tốt thì lượng nước rò rỉ sẽ dễ dàng thấm sâu xuống tầng nước ngầm gây suy thoái tầng nước ngầm trong khu vực và lan ra vùng xung quanh.

Các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống và gây mất mỹ quan nếu không được thu gom và vận chuyển đi xử lý.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và thu gom riêng biệt, cụ thể như sau:
Biện pháp thu gom

+ Đối với chất thải hữu cơ (thực phẩm, thức ăn thừa..) cơ sở thu gom vào thùng kín, có nắp đậy đảm bảo vệ sinh, cuối ngày nhân viên vệ sinh sẽ bàn giao cho các cơ sở đến thu gom làm thức ăn chăn nuôi.

+ Đối với rác thải vô cơ (vỏ lon, vỏ hộp nhựa, giấy, bìa…) được thu gom, phân loại, lưu giữ tại khu vực riêng, khi khối lượng lớn sẽ bán cho các đơn vị thu mua phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.

+ Đối với chất thải không có khả năng sử dụng sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết vào khu vực lưu giữ chất thải đã được quy định.

Hình 9: Quy trình thu gom chất thải

 Biện pháp quản lý

- Lập tổ vệ sinh, phân công người chuyên trách làm công tác vệ sinh môi trường, hàng ngày có trách nhiệm quét dọn, thu gom, phân loại các loại chất thải rắn phát sinh tại cơ sở.


- Bố trí 06 thùng rác loại 30 lít tại các khu vực quy định; văn phòng, khu nhà ăn, khu sản xuất đảm bảo thuận tiện cho việc thu gom, hợp mỹ quan.


- Hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị - Chi nhánh Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tần suất 1 ngày/lần; 

	
	

	Hình 10: Thùng rác thu gom chất thải rắn tại cơ sở


- Khu văn phòng: Bố trí các thùng chứa loại nhỏ chứa rác thải văn phòng, số lượng: 01 thùng dung tích 05lít.

- Khu nấu ăn: chất thải phát sinh được phân loại tại nguồn thành chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ.

- Lượng chất thải hữu cơ như: thực phẩm thừa, phần bỏ đi của các loại rau, củ, quả,…sẽ được chứa trong 3 thùng dung tích 20 lít, chất thải này được cho để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

- Lượng chất thải vô cơ khác như: giấy vụn, chai lọ nhựa, túi nilong,… được thu gom vào 1 thùng 50 lít.
- CTR sinh hoạt sẽ được thu gom hàng ngày được thực hiện bởi đơn vị thu gom rác thải có chức năng của địa phương ..
b. Chất thải rắn sản xuất
2.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở
a. Các biện pháp chống ồn

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại những vị trí phát sinh tiếng ồn cao.

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt;

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các máy móc thiết bị có độ ồn cao.

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, tránh gây ồn vào ban đêm.

b. Đối với biện pháp PCCC

Với mục đích giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi tới môi trường trên cơ sở phòng chống sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất của Cơ sở. Cơ sở sẽ thực hiện đúng các quy định tại của Chính phủ về PCCC. Cụ thể như sau:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

e) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định.

h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra Cơ sở còn áp dụng một số biện pháp sau:

- Cách ly mọi nguồn phát tia lửa điện tại các khu vực có chứa NVL dễ cháy.

- Nâng cao trình độ năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm cho toàn bộ CBCNV của Cơ sở.

- Hệ thống đường điện của Cơ sở đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị được nối đất.

- Có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy cho toàn bộ CBCNV của Cơ sở.

- Cơ sở có bố trí các bảng nội quy tiêu lệnh PCCC, cấm lửa và cấm hút thuốc.

- Trang bị các bình chữa cháy: Bình bột chữa cháy ABC 4kg (MFZ4), bình chữa cháy CO2 3kg (MT3), và hệ thống các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, nội quy, tiêu lệnh về PCCC.

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ:

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các CBCNV của Cơ sở đều phải thực hiện các biện pháp sau:

· Ngắt ngay cầu dao điện.

· Báo động qua hệ thống điện thoại. 

· Báo động qua kẻng báo động. 

· Trực tiếp báo cho Công an PCCC thành phố Hà Nội qua số điện thoại 114. 

· Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy.

· Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.

· Huy động các CBCNV tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới.

+ An toàn cháy nổ khi sử dụng hầm biogas:
- Thường xuyên theo dõi áp suất khí, kiểm tra các đường ống dẫn khí gas.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị của bét đối khí gas (đồng hồ áp suất, hệ
thống chống cháy ngược và hệ thống van an toàn).

c. Hệ thống chống sét và tiếp đất

Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện và các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của hệ thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4Ω. 

Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng bằng 3 lớp cách điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bước gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm bảo < 10 Ω.

d An toàn lao động

- Tất cả công nhân tham gia lao động tại Cơ sở đều được học tập về các quy định an toàn và vệ sinh lao động.
- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn.

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động.

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện.

- 100% cán bộ, công nhân trong Cơ sở được mua bảo hiểm y tế. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động:

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố.

- Không buộc người lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc khi các nguy hiểm chưa được khắc phục.

- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố.

e. Giải pháp an toàn giao thông

- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe một cách khoa học nhằm tránh hiện tượng kẹt xe.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe.

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao thông.
2.7. Công trình, biên pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)
Giảm thiểu các tác động từ việc sử dụng nước.
Việc khai thác nước ngầm bừa bãi sẽ gây ra các tác động xấu đến môi trường như: làm cho mực nước ngầm tại khu vực cạn kiệt dần và làm thấp mực nước ngầm, gây sụt lún khu vực xung quanh, gây nên sự xâm nhập các chất ô nhiễm vào nước ngầm thông qua các miệng giếng…

- Thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước hợp lý, thường xuyên kiểm tra tránh để rò rỉ nước.

- Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.

- Giữ gìn vệ sinh khu vực chứa nước , không để nước bẩn xâm nhập vào nguồn nước ngầm. .

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 
1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải:

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải:

1.2.1.Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

a. Mạng lưới thu gom nước mưa: 
- Mạng lưới cống thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở được đặt chìm cạnh đường giao thông, song song với khu nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn trên sân được thu qua rãnh đậy đan B300, đổ vào tuyến ống bê tông cốt thép D600, qua hố ga lắng cặn có kích thước kỹ thuật theo yêu cầu của BQL KCN vừa và nhỏ Nguyên Khê, sau đó theo ống dẫn đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp.

· 



b. Mạng lưới thu gom nước thải:

· Hệ thống thu gom, thoát nước thải hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở.

- Mạng lưới thu gom xử lý nước thải của Cơ sở được thể hiện như sau:
c. Xác định điểm đấu nối xả nước thải của cơ sở với hệ thống xử lý nước thải của cụm công nghiệp: 
- Vị trí xả thải: 
- Tọa độ điểm xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°):   X(m): 2342321

Y(m): 586814.

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy.
- Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước chung của khu vực.
d. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt: 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:
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e. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

·  Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm của QCVN 14:2008/BTNMT Cột B.
2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải: 
2.1. Nội dung cấp phép khí thải
Không có
2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:
- Không có.
4.  Nội dung về quản lý chất thải

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh
1.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh
4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì đựng thức ăn, thức ăn thừa hỏng phát sinh khoảng 42 kg/ngày.

4.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải phát sinh

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

- Thiết bị lưu chứa: bố trí 8 thùng nhựa chống cháy, có nắp đậy, thể tích mỗi thùng từ 60-80lít.
- Khu vực lưu chứa trong nhà: Diện tích khoảng 25 m2, có vách ngăn với khu sản xuất, có nền cứng chống thấm chảy tràn, mái che, có biển cảnh báo, biện pháp PCCC.
4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải thông thường

Kho chứa chất thải thông thường.
4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Thiết bị lưu chứa: 03 thùng chứa thể tích 20 lít, đặt tại vị trí cuối nhà xưởng tới cuối ngày, sau đó được đơn vị có chức năng đến thu gom hàng ngày.
- Khu vực lưu chứa trong nhà: Cơ sở không bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

4.3. Hoạt động tự xử lý, tái chế chất thải

Cơ sở không có hoạt động tự xử lý, tái chế chất thải.
CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
CỦA CƠ SỞ
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Hàng năm Cơ sở vẫn tiến hành thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 12 tháng/lần/năm. Kết quả phân tích mẫu trong vòng năm gần đây nhất được thể hiện như dưới đây:

Bảng 9.  Kết quả phân tích mẫu nước thải năm 2024
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp

phân tích
	Kết quả
phân tích
	QCVN
14:2008/
BTNMT
(Cột B)

	
	
	
	
	NT-TC
	

	1. 
	pH 
	-
	TCVN 6492:2011
	7,82
	5-9

	2. 
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	CEC/SOP/HT - 001
	384
	1.000

	3. 
	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)
	mg/L
	TCVN 6001-1:2008
	42
	50

	4. 
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	mg/L
	SMEWW 5220.C:2017
	80
	-

	5. 
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	TCVN 6625:2000
	60
	100

	6. 
	Amoni (NH4+_N)
	mg/L
	TCVN 6179-1:1996
	9,5
	10

	7. 
	Sunfua (S2-)
	mg/L
	SMEWW 4500.S2-.B&D:2017
	0,29
	4,0

	8. 
	Dầu, mỡ động thực vật
	mg/L
	SMEWW 5520.B&F:2017
	2,6
	20

	9. 
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/L
	TCVN 6622-1:2009
	0,46
	10

	10. 
	Nitrat (NO3-_N)
	mg/L
	TCVN 6180:1996
	6,45
	50

	11. 
	Phosphat (PO43-_P)
	mg/L
	TCVN 6202:2008
	3,48
	10

	12. 
	Coliform
	MPN/ 100mL
	SMEWW 9221.B:2017
	4.700
	5.000


Ghi chú:

- Thông tin mẫu:

	Ký hiệu
	Tên mẫu/Vị trí lấy mẫu
	Tọa độ

	
	
	X (m)
	Y (m)

	NT-TC
	Nước thải sau hệ thống xử lý
	2342321
	0586814


- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Nhận xét:

Kết quả phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B.
CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
 MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:

1.Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

Hiện nay cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định, các công trình thu gom xử lý nước thải, khí thải đã được chủ cơ sở đầu tư đầy đủ. Trong thời gian tới chủ cơ sở không có kế hoạch, đề xuất xây dựng mới các công trình xử lý chất thải. Vì vậy cơ sở không thuộc đối tượng cần phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
- Giám sát nước thải: Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và nghị định 08/2022/NĐ-CP, hoạt động sản xuất của cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ do có lưu lượng xả nước thải < 500m3ngày/đêm khi xả nước thải ra ngoài môi trường.

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở
- Cơ sở thực hiện quan trắc môi trường định kỳ với tần số quan trắc là 01 lần/năm.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

-  Khoảng 10 triệu đồng.
CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong giai đoạn cơ sở hoạt động đã có đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở. Cơ sở luôn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ pháp lý về môi trường như: Xin phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, Hồ sơ giấy phép xả thải, thực hiện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý các chất thải như chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại theo đúng quy định .

Để hạn chế tối đa các sự cố về môi trường trong quá trình hoạt động, cơ sở luôn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước như sau:
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực;

- Định kỳ kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải xung quanh cơ sở;

- Định kỳ chuyển giao các loại chất thải phát sinh cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
Chủ cơ sở cam kết:

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Cam kết đền bù thiệt hại về môi trường theo quy định nếu có bất kỳ sai phạm gây ảnh hưởng tới môi trường.
* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

+ Thực hiện thu gom, xử lý nước thải theo đúng cam kết.
+ Thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và xử lý theo quy định.

+ Thu gom, lưu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

- Đảm bảo hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC.

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Cơ sở.


* Cam kết trong quá trình hoạt động, cơ sở đảm bảo đạt các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm:

- Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của cơ sở khi thải ra môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau:

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm:

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- Nước thải: Nước thải sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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